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Hóa 9 – Tuần 4 – Tiết 7: 

BÀI 3: MỘT SỐ ACID QUAN TRỌNG  

BÀI GHI 

 

A. HYDROCHLODRIC ACID: HCl. HS tự soạn. 

Gợi ý: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện tính chất (TCVL và TCHH) và ứng dụng của hydrochlodric acid. Gợi ý: 

 

B. SULFURIC ACID: H2SO4. 

I. Tính chất vật lí: 
- Sulfuric acid H2SO4 là chất lỏng sánh, không màu, nặng gần gấp 2 lần nước (khối lượng riêng 1,83 g/cm3 

ứng với nồng độ 98%), không bay hơi, tan dễ dàng trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. 

- Chú ý: muốn pha loãng sunfuric acid đặc, ta phải rót từ từ acid đặc vào lọ đựng sẵn nước rồi khuấy đều. 

Làm ngược lại sẽ gây nguy hiểm. 

II. Tính chất hóa học:  
1. Sulfuric acid loãng có TCHH của acid: HS tự soạn dựa trên gợi ý sau: 

- Sulfuric acid loãng mang đầy đủ TCHH của acid: 

Sơ đồ tư duy: 

 
 

2. Sulfuric acid đặc có những TCHH riêng: 

a. Tác dụng với kim loại: 

H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối sulfate (kim loại trong muối thể hiện hóa trị cao 

nhất của KL đó), khí SO2 (hoặc S, H2S) và nước 

PTHH: 

Cu + 2H2SO4đ 
𝑡𝑜

→ CuSO4 + SO2↑ + 2H2O 

8Al + 15H2SO4đ 
𝑡𝑜

→ 4Al2(SO4)3 +  3H2S + 12H2O 
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b. Tính háo nước: sulfuric acid đậm đặc có tính háo nước mạnh, có khả năng hấp thụ nước từ các hợp chất 

như gỗ, giấy và các chất hữu cơ, chất còn lại là than (gọi là sự than hóa). 

Vd: Sự than hóa đường: 

C12H22O11 
𝐻2𝑆𝑂4đậ𝑚 đặ𝑐
→           12C  +  11H2O 

III. Ứng dụng: 

 

IV. Sản xuất sulfuric: 

-Phương pháp sản xuất trong CN: Phương pháp tiếp xúc. 

- Nguyên liệu: S (hoặc quặng pyrite iron: FeS2) , không khí và nước. 

-Các công đoạn sản xuất:   

+ Sản xuất SO2: đốt cháy S (hoặc FeS2) 

S  + O2  
𝑡𝑜

→   SO2 ↑ 

+ Sản xuất SO3: oxi hóa SO2 thành SO3 (xúc tác V2O5, to = 450oC) 

2SO2 + O2  
𝑡𝑜,𝑉2𝑂5
→        2SO3 ↑ 

+ Sản xuất H2SO4: 

SO3  +   H2O   H2SO4 

V. Nhận biết sulfuric acid và muối sulfate: 

- Để nhận biết H2SO4 hoặc muối sulfate (=SO4) ta dùng thuốc thử là dd BaCl2 (hoặc Ba(OH)2, Ba(NO3)2): 

- Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng (BaSO4 ↓) Barium sulfate. 

- Vd: Có hai lọ dd trong suốt, không màu, mất nhãn chứa lần lượt hai dung dịch acid: HCl, H2SO4. Hãy nhận 

biết hai dung dịch acid trên. 

Cách làm: Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử, cho vào mỗi mẫu thử một vài giot dd BaCl2: 

+ Xuất hiện kết tủa trắng: dd H2SO4. 

+ Còn lại không hiện tương là: dd HCl. 

PTHH: H2SO4 + BaCl2  BaSO4 ↓  +  2HCl 

- Vd: Có hai lọ dd trong suốt, không màu, mất nhãn chứa lần lượt hai dung dịch muối: NaCl, Na2SO4. Hãy 

nhận biết hai dung dịch trên. 

Cách làm: Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử, cho vào mỗi mẫu thử một vài giot dd BaCl2: 

+ Xuất hiện kết tủa trắng: dd Na2SO4. 

+ Còn lại không hiện tương là: dd NaCl. 

PTHH: Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 ↓  +  2NaCl 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

BÀI 4: MỘT SỐ ACID QUAN TRỌNG 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ 

đề - Khối lớp 

 

Hoạt động 1: Đọc 

tài liệu và thực 

hiện các yêu cầu. 

 

A. HYDROCHLORIC ACID: HCl. 

Gv yêu cầu HS tự soạn phần kiến thức liên quan Hydrochlodric acid HCl theo sơ đồ tư duy 

đươc gợi ý như sau: 

 
B. SUNFURIC ACID: H2SO4. 

I. Tính chất vật lí: HS đọc SGK/15 rút ra TCVL của H2SO4. Chú ý phần pha 

loãng acid đặc. 

SGK/15: 

 
II. Tính chất hóa học: 

1. Sunfuric acid loãng mang TCHH của acid: HS tự soạn theo gợi ý sau: 

 
2. Sunfuric acid đậm đặc có những TCHH riêng: 

a. Tác dụng với kim loại: 

HS đọc và xem hình thí nghiệm cho Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng và H2SO4 

đặc, đun nóng (2 ống). Quan sát, nêu hiện tượng và viết PTHH  kết luận về 

TCHH của H2SO4 đặc. 
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Hiện tượng: ống a: KHT; ống B: xuất hiện dd màu xanh lam (dd CuSO4), sinh ra khí không 

màu, mùi hắc SO2. 

PTHH:  

Cu + H2SO4  

Cu +2 H2SO4đ 
𝑡𝑜

→ CuSO4 + SO2↑  + 2H2O 

Kết luận: H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối sunfate (kim loại trong 

muối thể hiện hóa trị cao nhất của KL đó), khí SO2 (hoặc S, H2S) và nước. 

Vd: 8Al + 15H2SO4đ 
𝑡𝑜

→ 4Al2(SO4)3 +  3H2S + 12H2O 

b. Tính háo nước: 

HS đọc và xem hình minh họa thí nghiệm đổ H2SO4 đặc vào cốc chứa đường: nêu hiện tượng, 

nhận xét  kết luận về TCHH của H2SO4 đặc. 

 

 
Hiện tượng: đường chuyển thành chất rắn màu đen, xốp, bị bọt khí đẩy lên khỏi miệng cốc. 

PU tỏa nhiệt mạnh. 

Nhận xét: chất rắn màu đen tạo thành là than do H2SO4 đã loại bỏ hai nguyên tố H và O dưới 

dạng hơi nước, còn lại là C (than)  pu than hóa. 

Kết luận: : sulfuric acid đậm đặc có tính háo nước mạnh, có khả năng hấp thụ nước từ 

các hợp chất như gỗ, giấy và các chất hữu cơ, chất còn lại là than (gọi là sự than hóa). 

C12H22O11 
𝐻2𝑆𝑂4đậ𝑚 đặ𝑐
→           12C  +  11H2O 

 

III. Úng dụng: HS xem sơ đồ SGK/15  rút ra một số ứng dụng quan trọng của 

H2SO4 đối với nền kinh tế quốc dân.  

IV. Sản xuất sunfuric acid: 

HS đọc thông tin SGK/18  cho biết để sản xuất sulfuric acid thì ta dùng phương pháp, 

nguyên liệu là gì? Trải qua những công đoạn sản xuất gì? Viết PTHH xảy ra trong quá trình 

sản xuất. 

SGK/18: 

 
V. Nhận biết sunfuric acid và muối sunfate: 

HS đọc thông tin SGK/18  trả lời câu hỏi: 

+ Để nhận biết dd H2SO4 hoặc muối sulfate (=SO4) ta dùng thuốc thử là gì?  Thuốc thử là 

dd BaCl2, (hoặc Ba(OH)2, Ba(NO3)2). 

+ Hiện tượng xảy ra là gì?  
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 Xuất hiện kết tủa trắng Barium sulfate BaSO4. 

PTHH: H2SO4 + BaCl2  BaSO4 ↓  +  2HCl 

PTHH: Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 ↓  +  2NaCl 

Hoạt động 2: Kiểm 

tra, đánh giá quá 

trình tự học. 

 ** Bài tập:  

-Làm bài tập 1,2,3,5,6,7 SGK/19 

 

 

 

 

2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Họ tên học sinh 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Hóa  1. 

2.  

3. 

 

1. 

2. 

3. 
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Hóa 9 – Tuần 4 – Tiết 8: 

BÀI 4: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID 

BÀI GHI 

1. Thí nghiệm 1: Phản ứng của CaO (vôi sống) với nước:  

-Hiện tượng: CaO hút nước, nhão ra, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Quỳ tím hóa xanh. Dung dịch phenolphthalein (PP) 

hóa hồng. 

- Nhận xét: CaO phản ứng với nước tạo ra dd base Ca(OH)2 Calcium hydroxide. 

-PTHH: CaO + H2O  Ca(OH)2  

 Kết luận: 1 số basic oxide +  H2O  dd base 

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của P2O5 với nước: 

-Hiện tượng: P2O5 tan trong nước, quỳ tím hóa đỏ. 

-Nhận xét: P2O5 tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid làm quỳ tím hóa đỏ. 

-PTHH: P2O5  +  3H2O  2H3PO4 

 Kết luận: Acidic oxide + H2O  dd acid. 

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết các dung dịch mất nhãn: dd HCl, dd H2SO4, dd Na2SO4. 

-Cách làm: Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử, cho vào mỗi mẫu thử một mảnh quỳ tím: 

+ Quỳ tím hóa đỏ là dd HCl, dd H2SO4. 

+ Quỳ tím không hiện tượng là dd Na2SO4. 

- Lấy lại mẫu thử, cho vào hai mẫu thử còn lại vài giọt dd BaCl2: 

+ Xuất hiện kết tủa trắng thì mẫu thử ban đầu là dd H2SO4. 

+ Còn lại không hiện tượng là dd HCl. 

-PTHH: H2SO4 + BaCl2  BaSO4 ↓ +  2HCl 

 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

BÀI 4: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID 

Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề 

- Khối lớp 

HS nêu mục tiêu của buổi thí nghiệm? Tên các thí nghiệm cần làm? Dụng cụ, hóa chất sẽ 

sử dụng? 

Hoạt động 1: Đọc 

tài liệu và thực hiện 

các yêu cầu. 

 

-Oxide được chia thành mấy loại chính? Cho ví dụ CTHH của mỗi loại oxide?  2 loại 

chính basic oxide và acidic oxide. 

-Nêu TCHH của basic oxide? Của acidic oxide? 

Thí nghiệm 1: Pu của CaO với nước: 

Dụng cụ, hóa chất: Cốc đựng nước, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, CaO (vôi sống), quỳ tím, dd 

PP. 
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Cách tiến hành: Cho 1 mẫu CaO vào ống nghiệm, cho thêm 1-2ml nước vào. Thử dd sinh 

ra sau phản ứng bằng quỳ tím, bằng dd PP. 

 Quan sát, nêu hiện tượng và viết PTHH. Kết luận về TCHH của CaO. 

Thí nghiệm 2: Phản ứng P2O5 với nước: 

Dụng cụ, hóa chất: lọ thủy tinh miệng rộng có nút, muỗng sắt, đèn cồn, P đỏ, giấy quỳ tím, 

nước cât. 

Cách tiến hành:  

+Đ/chế P2O5: Đốt P trong không khí  đưa nhanh muỗng P đang cháy vào lọ, đậy hờ nắp. 

+P2O5 tác dụng với nước: Cho thêm ít nước vào lọ, lắc đều 

Quan sát, nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra. Kết luận về TCHH của P2O5? 

Thí nghiệm 3: Nhận biết các dung dịch mất nhãn: dd HCl, dd H2SO4, dd Na2SO4. 

-HS phân loại hợp chất các dd đề cho (Acid, base, muối). 

-Để phân loại các dd acid, base, muối, nước trong bước đầu ta dùng thuốc thử gì?  Phân 

loại được 2 nhóm chất : Acid (quỳ tím  đỏ), Muối (qùy tím KHT) 

-Trong hai acid còn lại ta ưu tiên nhận biết acid nào? Bằng thuốc thử gì? 

-Nêu hiện tượng và viết PTHH. 

 

Hoạt động 2: Kiểm 

tra, đánh giá quá 

trình tự học. 

-HS hoàn thành bài báo báo (HS có thể viết theo bảng hoặc trình bày như bài ghi) 

TT Quan sát- 

Nhận xét hiện tượng 

Giải thích 

Trả lời câu hỏi. 

1. CaO tác dụng với 

nước: 

Nêu hiện tượng CaO tác 

dụng với nước, quỳ tím 

và dd P.P đổi màu thế 

nào? Dd sinh ra là dd 

gì?........................... 

Kết luận về TCHH của 

CaO. Viết PTHH: 

..................... 

2.P2O5 tác dụng 

với nước: 

Nêu hiện tượng P2O5 tác 

dụng với nước, quỳ tím 

đổi màu thế nào? Dd 

sinh ra là dd gì? 

........................... 

Kết luận về TCHH của 

P2O5. Viết các PTHH 

xảy ra: 

...................................... 

.................................... 

3.Nhận biết các dd 

mất nhãn: dd HCl, 

dd H2SO4, dd 

Na2SO4. 

Nêu cách tiến hành nhận 

biết các dd. 

.............................. 

Kết quả các lọ được 

đánh số. 

 

Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Họ tên học sinh 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Hóa  1. 

2.  

3. 

 

1. 

2. 

3. 

 


